ĐỀ 2
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất trong mỗi câu sau: 

Câu 1: Số liền sau của số 499 là: 	A. 497	B. 498	C. 500	D. 501
b. Số liền trước 99 là: 		A. 100		B. 98		C. 97		D. 89
Câu 2: Giá trị của chữ số 3 trong số 329 là:    A. 30	B. 300	C. 3000	D. 3
b. Điền dấu >, <, =		215 + 15 …… 215 + 25		25 : 5 + 5 …… 20 : 2
Câu 3:  Bạn Lan ngủ trưa thức dậy lúc 1 giờ chiều, ta có thể nói bạn Lan thức dậy lúc: 
             A. 14 giờ	             B. 15 giờ	  C. 16 giờ	D. 13 giờ
Câu 4: Trong phép chia, nếu số bị chia là 4 chục, số chia là 5 thì thương sẽ là: 
	A. 4	B. 6	C. 8	D. 10
Câu 5: Hình bên có bao nhiêu hình tam giác? 
	
	              A. 1                      B.2                              

               C. 3                          D. 4 



Câu 6: Số thích hợp điền vào chỗ trống là:            ……× 5 = 34 - 14 là:  

                       A. 6                    B. 4                          C. 5                        D. 20 
II. PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 7:  Đặt tính rồi tính.  
          264 + 236                         37 + 156              b) 487 – 295                      100 - 66 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 	 8:  Tính  	 	      5 m x 5  = ........................ 	              45 cm : 5 = ........................ 
                                      20giờ : 5 = ........................              	5kg x 7 = ........................ 
Câu 9: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:  
             519cm      = …….m…....cm                          2m 6 dm     = ……..dm 
         
Câu 10:  Hưởng ứng Tết trồng cây, khối lớp Ba trồng được 451 cây. Khối lớp Bốn trồng được nhiều hơn khối lớp Ba 140 cây. Hỏi khối lớp Bốn trồng được bao nhiêu cây? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
